
 

DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP 7/2_NĂM HỌC 2025-2026 

STT HỌ TÊN 

1 Lê Phúc  Anh 

2 Nguyễn Nhất Hà 

3 Phạm Thanh Phương 

4 Phạm Lê Hân 

5 Vũ Ngọc Thiên Kim 

6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 

NHÓM 1_Thiên Kim (NT), Lê Hân (NP) 

1 Hoàng Ngọc  Châu 

2 Nguyễn Thị Yến Trang 

3 Lê Ngọc Vân Khánh 

4 Trần Nguyễn Khánh Uyên 

5 Nghiêm Hoàng Thảo My 

6 Lê Minh  Tuệ 

NHÓM 2_Thảo My (NT), Minh Tuệ (NP) 

1 Nguyễn Trịnh Minh   Thiên 

2 Trần Tấn Tài 

3 Nguyễn Minh  Tiến 

4 Phạm Thành Đạt 

5 Phạm Minh  Trí 

6 Trần Thiên Phúc 

NHÓM 3_Minh Trí (NT), Thiên Phúc (NP) 

1 Lý Tuyết Nhi 

2 Nguyễn Lê Anh  Thư 

3 Nguyễn Thanh Ngọc 

4 Trần Hiểu Như 

5 Nguyễn Ngọc Phương Vy 

6 Giang Tuấn Kiệt 

NHÓM 4_Tuấn Kiệt (NT), Anh Thư (NP) 

1 Trần Hạo  Nam 

2 Nguyễn Thiên Hào 

3 Cao Quang Minh 

4 Nguyễn Quang Thịnh 

5 Bùi Quốc  Huy 

6 Lữ Hoàng Kim Giàu 

NHÓM 5_Quang Minh (NT), Hạo Nam (NP) 

1 Văn Vĩnh  Thiện 

2 Nguyễn Trà Phúc Hậu 

3 Nguyễn Lê Anh Duy 

4 Nguyễn Trung  Kiên 

5 Nguyễn Trí Nhân 

6 Lâm Gia Phú 

NHÓM 6_Vĩnh Thiện (NT), Trung Kiên (NP) 

1 Nguyễn Thanh  Phong 

2 Võ Vĩnh Tấn Quân 



 

3 Hoàng Quang Sáng 

4 Nguyễn Bá Gia Bảo 

NHÓM 7_Thanh Phong (NT), Tấn Quân (NP) 



 

 


